
Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng nhân dân xã Quốc Khánh)

Đơn vị:  đồng

STT Nội dung (1) Dự toán Quyết toán
So sánh

Tuyệt đối Tương
đối (%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1
A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 125.200.441.475 151.458.021.318 26.257.579.843 120,97 
I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 246.493.000 255.435.783 8.942.783 103,63 
- Thu NSĐP hưởng 100% 246.493.000 255.435.783 8.942.783 103,63 
- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia
II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 115.277.365.940 144.065.003.000 28.787.637.060 124,97 
1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 97.164.449.940 96.899.200.000 (265.249.940) 99,73 
2 Thu bổ sung có mục tiêu 18.112.916.000 47.165.803.000 29.052.887.000 260,40 
III Thu từ quỹ dự trữ tài chính -
IV Thu kết dư - 100,00 
V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 9.676.582.535 7.137.582.535 (2.539.000.000) 100,00 

VI Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua
NSNN

B TỔNG CHI NSĐP 6.330.255.841 142.244.203.613 127.074.111.801 2.247,05 ₫
I Tổng chi cân đối NSĐP 6.267.554.201 131.709.276.892 125.441.722.691 2.101,45 ₫
1 Chi đầu tư phát triển -  
2 Chi thường xuyên 6.267.554.201 131.709.276.892 125.441.722.691 2.101,45

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương
vay

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
5 Dự phòng ngân sách
6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II Chi các chương trình mục tiêu 62.701.640 1.695.090.750 1.632.389.110 2703,42
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 62.701.640 1.695.090.750 1.632.389.110
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III Chi chuyển nguồn sang năm sau 8.773.043.871
IV Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN
V Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN
VI Chi nộp trả ngân sách cấp trên 66.792.100

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ
NSĐP   9.213.817.705 

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
I Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư
ngân sách cấp tỉnh

E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP
I Vayđể bù đắp bội chi
II Vay để trả nợ gốc

G TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA
NSĐP
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Biểu mẫu số 50

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng nhân dân xã Quốc Khánh)

Đơn vị tính:   Đồng
Dự toán Quyết toán So sánh(%)

STT NỘI DUNG NSNN NSĐP NSNN NS XÃ NSNN NSĐP
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN(A+B+C+D+E) 125.211.908.940 125.211.908.940 152.819.773.423 151.458.021.318 122.05 120.96
A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 257.543.000 257.543.000 255.435.783 0 0
I Thu nội địa 257.543.000 257.543.000 1.617.187.888 255.435.783 627.93 99.18
1 Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý
- Thuế giá trị gia tăng

Tr.đó: Từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (gồm cả
thuế giá trị gia tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo hiệp
định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí bán ra trong nước)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tr.đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu bán ra trong
nước- Thuế tài nguyên
Tr.đó:  - Tài nguyên dầu, khí (không bao gồm thuế tài nguyên
khai thác dầu, khí theo hiệp định, hợp đồng)2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 1.184.000

- Thuế giá trị gia tăng 1.184.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế tài nguyên
-  Thuế môn bài
- Thu khác
3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
- Thuế giá trị gia tăng 90.026.000 90.026.000 212.949.580 107.763.310 236.54 119.7
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế tài nguyên
- Thuế môn bài
- Thu khác
5 Thuế thu nhập cá nhân 58.213.000 58.213.000 182.383.970 313.3 0
6 Thuế bảo vệ môi trường
7 Lệ phí trước bạ 53.657.000 53.657.000 1.006.543.232 92.717.767 1875.88 172.8
8 Phí, lệ phí 53.747.000 53.747.000 127.953.000 36.915.000 238.07 68.68
- Phí, lệ phí TW 91.038.000
-  Phí, lệ phí tỉnh
- Phí, lệ phí huyện
-  Phí, lệ phí xã, phường 53.747.000 53.747.000 36.915.000 36.915.000 68.68 68.68
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.900.000 1.900.000 128.606 128.606 6.77 6.77
11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
12 Tiền sử dụng đất 60.134.400
13 Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế tài nguyên
- Thu từ thu nhập sau thuế
- Thu khác
15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển
16 Thu khác ngân sách 25.911.100 17.911.100
17 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác
18 Thu hồi vốn, thu cổ tức
19 Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn

lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nướcII Thu về dầu thô
III Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu
1 Thuế xuất khẩu
2 Thuế nhập khẩu
3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu
4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
5 Thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam
6 Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu
7 Thu khác
8 Hoàn thuế GTGT
IV Thu Viện trợ
V Các khoản nhân dân đóng góp
B THU HỒI TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH 115.277.365.940 115.277.365.940 144.065.003.000 144.065.003.000 124.97 124.97

D THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH
E THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN

SANG
9.677.000.000 9.677.000.000 7.137.582.535 7.137.582.535 73,758 73,758
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Biểu mẫu số 51 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng nhân dân xã Quốc Khánh)

Đơn vị: Đồng

STT Nội dung (1) Dự toán giao đầu
năm Quyết toán năm So

sánh(%)
A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 148.350.756.054 142.244.403.613 95,88

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 144.290.316.054 131.709.476.892 91,28

I Chi đầu tư phát triển 234.000.000 234.000.000 100,00

1 Chi đầu tư cho các dự án 234.000.000 234.000.000 100

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi các hoạt động kinh tế 234.000.000 234.000.000 100

- Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước
đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính
của địa phương theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác 0 0 #DIV/0!

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

- Chi đầu tư từ nguồn NS tỉnh bổ sung có mục tiêu
trong năm

- Chi đầu tư từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi

II Chi thường xuyên 144.056.316.054 131.475.476.892 91,27

Trong đó:

2.1 Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề 65.585.548.000 64.911.460.428 98,97

2.2 Chi Khoa học và công nghệ #DIV/0!

2.3 Chi quốc phòng 3.807.953.000 3.776.001.233 99,16

2.4 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 1.618.755.000 1.595.436.000 98,56

2.5 Chi Y tế, dân số và gia đình 6.853.000.000 6.797.690.000 99,19

2.6 Chi Văn hóa thông tin 443.324.000 374.547.000 84,49

2.7 Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn #DIV/0!

2.8 Chi Thể dục thể thao 67.198.000 35.383.000 52,65

2.9 Chi Bảo vệ môi trường

2.10 Chi hỗ trợ nhà VH, sân chơi bãi tập TT xã
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2.11 Chi các hoạt động kinh tế 13.788.628.000 4.776.891.850 34,64

2.12 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước,
đảng, đoàn thể 45.207.155.054 43.127.633.361 95,40

2.13 Chi Bảo đảm xã hội 5.581.755.000 5.069.711.500 90,83

2.14 Chi khác 1.103.000.000 1.010.722.520

2.15 Một số nhiệm vụ chi chưa giao chi tiết đến các
đơn vị

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa
phương vay

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

V Dự phòng ngân sách

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 4.060.440.000 1.695.090.750 41,75

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 4.060.440.000 1.695.090.750 41,75

1 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2.100.000.000 445.605.750 21,22

2 Chương trình MTQG XD nông thôn mới 1.308.440.000 597.485.000 45,66

2
Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền múi giai
đoạn 2021-2030

652.000.000 652.000.000 100,00

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 0 0

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm
vụ)

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 8.773.043.871

D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 66.792.100

E CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ
QUA NSNN 0

1 Chi sự nghiệp giáo dục - Đào tạo
2 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 0
3 Chi sự nghiệp kinh tế khác 0
4 Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể 0

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi
nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.
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Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng nhân dân xã Quốc Khánh)

Đơn vị: đồng
So Sánh

STT Nội dung Dự toán Quyết toán Tuyệt đối Tương đối (%)
A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (không tính chi
bổ sung có mục tiêu cho NS cấp dưới và chi trả nợ gốc
tiền vay

148.350.756.054 142.244.203.613 142.244.203.613 96

A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI #DIV/0!
B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 148.350.756.054 133.404.367.642 133.404.367.642 90
I Chi đầu tư phát triển 234.000.000 234.000.000 234.000.000 100
1 Chi đầu tư cho các dự án 234.000.000 234.000.000 100
- Chi quốc phòng
- Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội
- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
- Chi khoa học, công nghệ
- Chi y tế, dân số và gia đình
- Chi văn hoá thông tin
- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
- Chi thể dục thể thao
- Chi bảo vệ môi trường
- Chi các hoạt động kinh tế 234.000.000 234.000.000 100

- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng,
đoàn thể

- Chi bảo đảm xã hội
- Chi các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản
phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng; Các tổ chức
kinh tế; Các tổ chức tài chính của trung ương và địa
phương

3 Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật
II Chi thường xuyên theo lĩnh vực 148.116.756.054 133.170.367.642 -14.946.388.412 89,91
- Chi quốc phòng 3.807.953.000 3.776.001.233 -31.951.767 99,16
- Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội 1.618.755.000 1.595.436.000 -23.319.000 98,56
- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 65.585.548.000 64.908.260.428 -677.287.572 98,97
- Chi khoa học, công nghệ #DIV/0!
- Chi y tế, dân số và gia đình 6.853.000.000 6.797.690.000 -55.310.000 99,19
- Chi văn hoá thông tin 443.324.000 374.547.000 -68.777.000 84,49
- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn #DIV/0!
- Chi thể dục thể thao 67.198.000 35.383.000 -31.815.000 52,65
- Chi bảo vệ môi trường #DIV/0!
- Chi các hoạt động kinh tế 13.515.751.000 6.474.982.600 -7.040.768.400 47,91

- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng,
đoàn thể 45.207.155.054 43.127.633.361 -2.079.521.693 95,40

- Chi đảm bảo xã hội 5.581.755.000 5.069.711.500 -512.043.500 90,83
- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật 5.436.317.000 1.010.722.520 -4.425.594.480 18,59

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương
vay

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V Dự phòng NSNN
VI Chi tạo nguồn , điều chỉnh tiền lương
C CHI CHUYỂN NGUỒN 8.773.043.871 8.773.043.871

D Chi nộp ngân sách cấp trên 66.792.100 66.792.100

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Biểu mẫu số 54 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng nhân dân xã Quốc Khánh)

Đơn vị: Đồng
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

STT Tên đơn vị Tổng số Chi đầu
tư

Chi
thường xuyên

Chi trương trình MTQG Tổng số Chi đầu
tư

Chi
thường xuyên

Chi
trả
nợ lãi

Chi bs
quỹ
dự

Chi trương trình MTQG Chi nộp
NS

Chi bổ
sung
NS

Chi
chuyển

Chi đầu
tư

Chi
thường
xuyên

Chi trương trình
MTQG

không kể
CTMTQ
G

không kể
CTMTQG

Tổng số Chi đầu
tư

Chi thường
xuyên

không
kể

CTMTQ
G

không kể
CTMTQG

phí
tiền
vay

trữ
tài
chính

Tổng số Chi đầu tư Chi thường
xuyên

cấp trên cấp
dưới

nguồn không
kể

CTMT
QG

không kể
CTMTQG

Chi
đầu tư

Chi
thường
xuyên

A D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TỔNG CHI 148.587.956.054 144.527.516.054 4.060.440.000 234.000.000 3.826.440.000 142.244.203.613 131.709.276.892 1.695.090.750 234.000.000 1.461.090.750 66.792.100 8.773.043.871 91,13 100,00 38,18

1  - Trường THCS Tri
Phương

6.564.603.000 6.564.603.000 6.564.602.500 6.564.602.500 100,00

2  - Trường THCS Quốc
Khánh

6.785.864.000 6.785.864.000 6.710.911.900 6.710.911.900 98,90

3  - Trường Tiểu học Quốc
Khánh

7.119.038.000 7.119.038.000 7.101.212.000 7.101.212.000 99,75

4  - Trường Tiểu học
Khánh Hoà

7.178.565.000 7.178.565.000 7.117.565.000 7.117.565.000 99,15

5  - Trường Tiểu học học
Trung học cơ sở Đội Cấn

7.951.051.000 7.951.051.000 7.739.675.979 7.739.675.979 97,34

6  - Trường Mầm non Tri
Phương

4.716.049.000 4.716.049.000 4.714.249.000 4.714.249.000 99,96

7  - Trường Mầm non
Quốc Khánh

5.255.246.000 5.255.246.000 5.254.646.000 5.254.646.000 99,99

8  - Trường Tiểu học Tri
Phương

8.572.017.000 8.572.017.000 8.572.015.949 8.572.015.949 100,00

9  - Trường Mầm Non Phi
Mỹ

3.571.741.000 3.571.741.000 3.571.741.000 3.571.741.000 100,00

10  - Trường mầm non An
Khuyến

5.999.079.000 5.999.079.000 5.995.478.000 5.995.478.000 99,94

11  - Văn phòng HĐND và
UBND xã Quốc Khánh

31.818.603.000 31.818.603.000 31.609.133.391 31.609.133.391 99,34

12  - Phòng Kinh tế xã Quốc
Khánh, tỉnh Lạng Sơn

27.790.539.000 24.429.199.000 3.361.340.000 3.361.340.000 16.018.498.120 14.975.407.370 1.043.090.750 1.043.090.750 61,30 31,03

13  - Phòng Văn hóa - Xã
hội UBND xã Quốc
Khánh

8.006.743.000 7.541.643.000 465.100.000 465.100.000 6.865.151.600 6.447.151.600 418.000.000 418.000.000 85,49 89,87

14  - Trung tâm phục vụ
hành chính công xã Quốc
Khánh

981.728.000 981.728.000 873.375.000 873.375.000 88,96

15  - Ủy ban Mặt trận tổ
quốc xã Quốc Khánh

6.415.267.000 6.415.267.000 6.232.489.149 6.232.489.149 97,15

16  - Văn phòng Đảng ủy xã
Quốc Khánh

9.624.623.054 9.624.623.054 8.229.623.054 8.229.623.054 85,51

17  - Mã tổ chức ngân sách
Xã Quốc Khánh

8.839.835.971 66.792.100 8.773.043.871

18  - Cải tạo sửa chữa
Mương thủy lợi Nà Phai
thôn Bản Chang

117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 100,00

19  - Công trình Làm mới
mặt đường tuyến đường
Khau Slâm thôn Nà
Khau

117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 100,00

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng nhân dân xã Quốc Khánh)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Biểu mẫu số 55

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng nhân dân xã Quốc Khánh)

Đơn vị:  đồng

STT Tên đơn vị Dự toán Quyết toán Chi GD -
ĐT

Chi y
tế, Chi Chi Chi khoa

học, Chi văn hoá Chi phát
thanh,

Chi
thể
dục

Chi bảo
vệ

Chi các Chi đảm bảo
Chi HĐ của
cơ quan

 

 Chi các Chi
đầu tư

Chi
đầu tư So sánh (%)

A và dạy
nghề

dân số
và gia
đình

quốc
phòn
g

an ninh công nghệ thông tin
truyền
hình,

thông tấn

thể
thao

môi
trường

hoạt động
 kinh tế xã hội QLNN, đảng,

đoàn thể
  lĩnh vực
khác

và hỗ
trợ vốn
cho
doanh
nghiệp

phát
triển
khác
theo
quy
định

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=2/1

TỔNG CHI 234.000.000 234.000.000 234.000.000 100

1
8176060 - Cải tạo sửa
chữa Mương thủy lợi Nà
Phai thôn Bản Chang

117.000.000 117.000.000 117.000.000 100

2

8176083 - Công trình
Làm mới mặt đường
tuyến đường Khau Slâm
thôn Nà Khau

117.000.000 117.000.000 117.000.000 100
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Biểu mẫu số 56

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng nhân dân xã Quốc Khánh)

Đơn vị: đồng

ST
T Tên đơn vị Dự toán Quyết toán Chi GD-ĐT

và dạy nghề
Chi KH và

CN
Chi quốc
phòng

Chi AN-
TTAT xã
hội

Chi y tế,
dân số và
gia đình

Chi văn
hóa, thông

tin

Chi PT-
TH,
thông
tin Chi thể

dục thể
thao

Chi bảo vệ
môi trường

Chi các
hoạt động
kinh tế

Trong đó
Chi HĐ của
cơ quan,quản
lý nhà nước,
đảng, đoàn

thể

Chi bảo
đảm xã hội

Chi thường
xuyên khácChi giao

thông

Chi Nông
nghiệp-
Lâm
nghiệp,
thủy lợi,
thủy sản

So sánh
(%)

A D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 19=2/1

TỔNG CHI 148.350.756.054 133.170.367.642 64.908.260.428 3.776.001.233 1.595.436.000 6.797.690.000 374.547.000 35.383.000 6.474.982.600 1.741.628.000 3.439.263.850 43.127.633.361 5.069.711.500 1.010.722.520 89.77

1  - Trường THCS
Tri Phương 6.564.603.000 6.564.602.500 6.564.602.500 100

2  - Trường THCS
Quốc Khánh 6.785.864.000 6.710.911.900 6.710.911.900 98.9

3  - Trường Tiểu học
Quốc Khánh 7.119.038.000 7.101.212.000 7.101.212.000 99.75

4  - Trường Tiểu học
Khánh Hoà 7.178.565.000 7.117.565.000 7.117.565.000 99.15

5
 - Trường Tiểu học
học Trung học cơ
sở Đội Cấn

7.951.051.000 7.739.675.979 7.739.675.979 97.34

6  - Trường Mầm non
Tri Phương 4.716.049.000 4.714.249.000 4.714.249.000 99.96

7  - Trường Mầm non
Quốc Khánh 5.255.246.000 5.254.646.000 5.254.646.000 99.99

8  - Trường Tiểu học
Tri Phương 8.572.017.000 8.572.015.949 8.572.015.949 100

9  - Trường Mầm
Non Phi Mỹ 3.571.741.000 3.571.741.000 3.571.741.000 100

10  - Trường mầm non
An Khuyến 5.999.079.000 5.995.478.000 5.995.478.000 99.94

11
 - Văn phòng
HĐND và UBND
xã Quốc Khánh

31.818.603.000 31.609.133.391 3.776.001.233 1.595.436.000 450.000.000 25.512.921.158 170.532.000 104.243.000 99.34

12
 - Phòng Kinh tế xã
Quốc Khánh, tỉnh
Lạng Sơn

27.790.539.000 16.018.498.120 6.729.240.000 5.923.982.600 1.741.628.000 3.439.263.850 1.034.949.000 1.423.847.000 906.479.520 57.64

13
 - Phòng Văn hóa -
Xã hội UBND xã
Quốc Khánh

8.006.743.000 6.865.151.600 1.566.163.100 68.450.000 374.547.000 35.383.000 101.000.000 1.244.276.000 3.475.332.500 85.74

14
 - Trung tâm phục
vụ hành chính công
xã Quốc Khánh

981.728.000 873.375.000 873.375.000 88.96

15
 - Ủy ban Mặt trận
tổ quốc xã Quốc
Khánh

6.415.267.000 6.232.489.149 6.232.489.149 97.15

16  - Văn phòng Đảng
ủy xã Quốc Khánh 9.624.623.054 8.229.623.054 8.229.623.054 85.51
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Biểu mẫu số 57

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng nhân dân xã Quốc Khánh)
Đơn vị tính:  Đồng

Bao gồm Kinh phí Trong đó
STT Tên đơn vị Dự toán Dự

toán
Bổ sung Giảm trừ Năm trước thực hiện Nguồn Chuyển nguồn Hủy bỏ

được cấp đầu
năm

trong năm trong năm chuyển sang trong năm còn lại năm sau

A B 1 2 3 4 5 6 7=1-6 8 9
TỔNG CHI 148.350.756.054 33.693.168.000 114.651.944.054 5.644.000 133.170.367.642 15.180.388.412 8.773.043.871 6.407.344.541

1 1016234 - Trường THCS Tri Phương 6.564.603.000 541.763.000 6.022.840.000 6.564.602.500 500 500
2 1016235 - Trường THCS Quốc Khánh 6.785.864.000 1.000.898.000 5.784.966.000 6.710.911.900 74.952.100 74.951.600 500
3 1016262 - Trường Tiểu học Quốc Khánh 7.119.038.000 582.198.000 6.536.840.000 7.101.212.000 17.826.000 17.826.000
4 1031624 - Trường Tiểu học Khánh Hoà 7.178.565.000 1.146.229.000 6.032.336.000 7.117.565.000 61.000.000 61.000.000
5 1032355 - Trường Tiểu học học Trung học cơ
sở Đội Cấn

7.951.051.000 792.807.000 7.158.244.000 7.739.675.979 211.375.021 211.375.021
6 1032752 - Trường Mầm non Tri Phương 4.716.049.000 363.673.000 4.346.732.000 5.644.000 4.714.249.000 1.800.000 1.800.000
7 1033195 - Trường Mầm non Quốc Khánh 5.255.246.000 375.351.000 4.879.895.000 5.254.646.000 600.000 600.000
8 1079281 - Trường Tiểu học Tri Phương 8.572.017.000 793.966.000 7.778.051.000 8.572.015.949 1.051 1.051
9 1125975 - Trường Mầm Non Phi Mỹ 3.571.741.000 254.899.000 3.316.842.000 3.571.741.000
10 1130485 - Trường mầm non An Khuyến 5.999.079.000 637.077.000 5.362.002.000 5.995.478.000 3.601.000 3.600.000 1.000
11 1144944 - Văn phòng HĐND và UBND xã

Quốc Khánh
31.818.603.000 8.508.622.000 23.309.981.000 31.609.133.391 209.469.609 33.640.000 175.829.609

12 1144946 - Phòng Kinh tế xã Quốc Khánh, tỉnh
Lạng Sơn

27.790.539.000 10.227.746.000 17.562.793.000 16.018.498.120 11.772.040.880 7.828.977.250 3.943.063.630

13 1144947 - Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã
Quốc Khánh

8.006.743.000 3.679.948.000 4.326.795.000 6.865.151.600 1.141.591.400 471.100.000 670.491.400
14 1146050 - Trung tâm phục vụ hành chính công

xã Quốc Khánh
981.728.000 363.343.000 618.385.000 873.375.000 108.353.000 26.000.000 82.353.000

15 1146117 - Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Quốc
Khánh

6.415.267.000 1.664.602.000 4.750.665.000 6.232.489.149 182.777.851 60.000.000 122.777.851
16 1146118 - Văn phòng Đảng ủy xã Quốc Khánh 9.624.623.054 2.760.046.000 6.864.577.054 8.229.623.054 1.395.000.000 1.395.000.000
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Biểu mẫu số 63

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng nhân dân xã Quốc Khánh)

Đơn vị: đồng

STT Tên Quỹ

Dư nguồn
đến ngày
31/12/202

4

Kế hoạch năm 2025 Thực hiện năm 2025

Dư nguồn đến
31/12/2025

Tổng nguồn vốn phát sinh
trong năm

Tổng sử dụng
nguồn vốn
trong năm

Chênh lệch
nguồn trong

năm

Tổng nguồn vốn phát sinh
trong năm

Tổng sử dụng
nguồn vốn
trong năm

Chênh lệch
nguồn trong

nămTổng số

Trong đó:
Hỗ trợ từ
NSĐP (nếu

có)

Tổng số

Trong đó:
Hỗ trợ từ
NSĐP (nếu

có)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG CỘNG -   303.816.000  -   -   -   303.816.000  -   164.093.000  -   139.723.000 

1 Quỹ vì người nghèo 76.732.000  76.732.000  7.000.000  69.732.000 

2 Quỹ Hỗ trợ nông dân 28.410.000  28.410.000  28.410.000  -  

3 Quỹ Bảo trợ trẻ em 28.500.000  28.500.000  20.300.000  8.200.000 

4 Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 29.180.000  29.180.000  12.200.000  16.980.000 

5 Quỹ nhân đạo 28.490.000  28.490.000  10.500.000  17.990.000 

6 Quỹ khuyến học 30.310.000  30.310.000  7.500.000  22.810.000 

7 Quỹ hội người cao tuổi 4.011.000  4.011.000  4.011.000 

8 Quỹ phòng chống thiên tai 78.183.000  78.183.000  78.183.000  -  
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Biểu mẫu số 64

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2025
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng nhân dân xã Quốc Khánh)

Đơn vị: đồng

STT Nội dung Kế hoạch năm
2025

Thực hiện năm
2025 So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1
TỔNG SỐ 421.754.000 433.734.000 102,84

1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 421.754.000 433.734.000 102,84
- Sự nghiệp giáo dục 421.754.000 433.734.000 102,84
1.1 Trường Mầm non Tri Phương 48.384.000 45.074.000 93,16
1.2 Trường Mầm non Phi Mỹ 31.968.000 36.108.000 112,95
1.3 Trường Mầm non Quốc Khánh 44.280.000 51.736.000 116,84
1.4 Trường Mầm non An Khuyến 54.086.000 48.168.000 89,06
1.5 Trường THCS Quốc Khánh 127.130.000 126.936.000 99,85
1.6 Trường THCS Tri Phương 109.327.000 125.712.000 114,99
1.7 Trường TH,THCS Đội Cấn 6.579.000 0 0,00
- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
2 Sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Sự nghiệp y tế
4 Sự nghiệp văn hóa thông tin
5 Sự nghiệp phát thanh truyền hình
6 Sự nghiệp thể dục thể thao
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